
 

Caâu 1 (2.5 ñieåm)  

 

(d1): 43x 21  x  (1; 1); (4; 0)  

(d2): 22x 21  x  (2; 0); (0; -1) 

(d3): 45x 21  x  (1; 1); (0; -4) 

(d4): 0x 2   

 

 

 

 

 

Xác định điểm C(1;3). Vẽ véc tơ   ⃗⃗⃗⃗  ⃗; Vẽ đường thẳng (d) vuông góc với   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Trường hợp F(x)  max: Ta tịnh tiến đường thẳng (d) theo hướng cùng với vec tơ   ⃗⃗⃗⃗  ⃗, đến 

mức cao nhất mà sao cho (d) tiếp xúc với miền phương án. Tuy nhiên (d) luôn luôn cắt 

MPA nên bài toán F(x)  max không có PATƯ. 

Trường hợp F(x)  min: Ta tịnh tiến đường thẳng (d) theo ngược hướng với vec tơ   ⃗⃗⃗⃗  ⃗, 

đến khi (d) tiếp xúc với miền phương án. PATƯ là tiếp điểm tương ứng: những điểm thuộc 

đoạn thẳng AB (như hình vẽ) 

A= d1xd3   A = 
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B= d1xd2   A = 
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   x1=14/5; x2=2/5 

 Fmin= 1+3*1=4 

 

Câu 2: (3,5đ) 

a. Lập mô hình (1đ) 

Gọi xij là phần thời gian trong 1 ngày phân công máy Mi sản xuất chi tiết Cj (xij ≥0) 

Các máy phải hoạt động liên tục trong suốt quỹ thời gian sản xuất. Do đó, điều kiện về thời 

gian hoạt động của các máy là: 

M1 : x11 + x12 +x13 =1 (giờ) 

M2 : x21 + x22 +x23 =1 (giờ) 

Số sản phẩm các loại được sản xuất trong 1 ngày là: 
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Quần : z1 = 2*50*x11 +3*80*x21  

Áo :     z2 = 2*40*x12 +3*20*x22  

Găng tay : z3 = 2*120/2*x13 +3*90/2*x23        

Gọi z là số bộ đồ bảo hộ sản xuất ra trong 1 ngày : z ≥ 0 

Để tạo ra z bộ đồ bảo hộ thì số sản phẩm quần, áo, găng tay phải có ít nhất là z chi tiết : z ≤ 

z1 ; : z ≤ z2 ;  z ≤ z3  

Vấn đề đặt ra là: Tìm (xij) sao cho z cực đại? 

Mô hình bài toán:  

Tìm (xij) sao cho : 

 z → max 

x11 + x12 +x13 =1 (ngày) 

x21 + x22 +x23 =1 (ngày) 

z ≤ 100*x11 +240*x21  

 z ≤ 80*x12 +60*x22 

 z ≤ 120*x13 +135*x23        

 z ≥0 ; xij ≥0  (i=1,2,3; j=1,2) 

b. Giải mô hình bằng thuật toán nhân tử (3đ) 

M/C    C1: 1    C2: 1    C3: 1   U i    

M1: 1    100   80*    120*    213.6 + 

M2: 1   240*    60   135*    240   - 

Vj    1    2.67    1.78       

 - + - -  

 

 Z = 
         

           
  83,23  

Lập hệ phương trình: 
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Ô (1,3) có 04,013 x  nên giả phương án này chưa phải là PATƯ → Ô đưa ra là ô (1,3) 

Lượng điều chỉnh: 

 

Ô đưa ra: (1 ,3)  

Ô đưa vào : (2,2)  

 

M/C    C1: 1    C2: 1    C3: 1    U i   

M1: 1    100   80 *  120  320,4 

M2: 1  240*    60*   135*    240   

Vj    1   4  1.78      

 

Z =
         

        
 = 82,65  
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Ta có  )3,1;2,1(0  jixij  nên giả phương án này là PATƯ của bài toán ĐBSX. 

 Vậy PATƯ của bài toán ĐBSX là: 

 

M/C    C1: 1    C2: 1    C3: 2   

M1: 1   0   1 0 

M2: 2    0,34   0,05   0,61 

 Tổng sản phẩm sản xuất được trong ca là:  

                                  z = 82,65 

Đeå trong moät ngaøy taïo ra ñöôïc nhieàu boä ñoà baûo hoä lao ñoäng nhaát, ta cần phaân coâng thôøi 

gian saûn xuaát cuûa caùc máy nhö sau: 

Máy 1 dùng 1 ngày sản xuất áo 

Máy 2 dùng 0,34 ngày sản xuất quần;  0,05 ngày sản xuất áo và 0,61 ngày sản xuất găng 

tay 

 

Öôùc tính thôøi gian trung bình ñeå hoaøn thaønh hôïp ñoàng: 

T=
      

     
                        

 

 

Câu 3: (4 điểm) 

Công việc Thời gian trung bình 
Phương sai 

y1 

y2 

y3 

y4 

y5 

y6 

y7 

y8 
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Đường găng : Y1- Y3- Y5- Y8 và Y2- Y4- Y6- Y7  

 

Thời gian trung bình mong muốn hoàn thành toàn bộ dự án: 16 ngày 

Phương sai của dự án: Var = Var (Y1) + Var( Y3) + Var( Y5) + Var( Y8)  = 

1,78+0,44+0,44+0,44= 3,1 
)T( =1,76 

 

b. Xác suất nhóm sinh viên có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao với thời gian 

không quá 16 ngày: 

 

 

P = 0,5: dự án có khả năng hoàn thành trong thời hạn quy định 

 

Xác suất nhóm sinh viên có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao với thời gian không 

quá 20 ngày: 

 

 

P > 0,5 : có nhiều khả năng hoàn thành vượt mức thời gian quy định 

 

c. Lập mô hình 

Gọi xj là số lượng đồ vật thứ j mà sinh viên cần mang theo (xj≥0;      ̅̅ ̅̅̅) 
Ràng buộc về khối lượng đồ vật: 

2,0*x1 +3,0*x2 +4,5*x3 +0,5*x4 +1,5*x5 +1,3*x6  ≤ 20 

Ta có, mô hình bài toán: 

Tìm xj ;      ̅̅ ̅̅̅ thỏa: 

f(x) = 6,5*x1 +7*x2 +8,5*x3 +4,5*x4 +5,7*x5 +8,6*x6  → MAX 

2,0*x1 +3,0*x2 +4,5*x3 +0,5*x4 +1,5*x5 +1,3*x6  ≤ 20 

 (xj≥0;      ̅̅ ̅̅̅) 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CĐR 1.1]: Có khả năng lập mô hình bài toán quy hoạch tuyến tính từ 

những tình huống kinh doanh thực tế 

Câu 2a; 3c 

[CĐR 1.2]: Sử dụng một số phương pháp để giải bài toán quy hoạch tuyến 

tính 

Câu 1 

5,05,0)
)T(

1616
(20)P(T 







9884,05,0)
)T(

1620
(20)P(T 







0. 5 đ 

0. 5 đ 

0. 5 đ 

1. 5 đ 

0. 5 đ 



[CĐR 2.2]: Sử dụng thuật toán nhân tử để giải bài toán sản xuất đồng bộ Câu 2b 

[CĐR 3.1]: Kỹ năng vẽ sơ đồ mạng để đưa ra thời gian tối ưu  Câu 3a 

[CĐR 3.2]: Tính toán xác suất cho từng trường hợp bài toán tối ưu cụ thể Câu 3b 

 


